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YÊU CẦU ĐỔI TIỀN 

APPLICATION FOR MONEY EXCHANGE 
Ngày/ Dated: ……./…….../………….. 

BÊN ĐỔI TIỀN/ APPLICANT’S INFORMATION BẢNG KÊ TIỀN MẶT/ CASH BREAKDOWN 

Họ và tên người đổi tiền/ Applicant’s full name: 

 

STT 
No 

Mệnh giá 
Denomination 

Số tờ 
Quantity 

Thành tiền 
Amount 

Mã số khách hàng/ CIF No.:   � VND    � USD     � Khác (cụ thể) / Other (specify):…….                                    

CMND/ Hộ chiếu/ ID/ Passport No: 1    

Ngày cấp/ Date of issue: 2    

Nơi cấp/ Place of issue: 
 

3    

Địa chỉ/ Address:  4    

Nội dung/ Details: 
 

5    

NGOẠI TỆ QUY ĐỔI/ CURRENCY EXCHANGE Số tiền bằng số/Amount in figures: 

 USD      VND     Khác (cụ thể)/ Other(specific):…………… 

Tỷ giá/ Exchange rate : Số tiền bằng chữ/ Amount In words: 
 

Số tiền bằng số/ Amount in figures: 

Số tiền bằng chữ/ Amount In words:  
 
 

Dành cho Ngân hàng/ For Bank use only 

Người nộp tiền ký và ghi rõ họ tên/ 
Applicant’s full name, signature 

 

Received by Checked by Approved by 

 


